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L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

CONG TY CP DUOC VTYT HAI DUONG
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I8Chỉđịnh: ILiềudùng -Cáchdùng:
- Tăng amoniachuyếtliênquanđếnbệnhlýgancấp_-Uốngngày 3lần,mỗilần 1-2viên,uốngsaubữaăn.
tínhvàmãn:xơgan,gannhiễmmỡ,viêmgansiêuvi,Dùngthuốctrong 1-2tuần.

viêmgandothuốc,hóachất,rượu... +Liềuduytrì: Uốngngày 2lần,mỗilần 1viên, uống
-Hỗtrợđiềutrịhônmêgan,tiềnhônmêganvàbệnh_saubữaăn.Dùngthuốctốithiểu4-5tuần.Thờigian
nãogan. điềutrị phụthuộcvàotìnhtrạngcủabệnh.

IChốngchỉđịnhvàcácthôngtinkhác: IBảoquản:Đểnơikhôráo,nhiệtđộkhôngquá
-Xemtờhướngdẫnsửdụngbêntronghộp 30°C,tránhánhsáng. 
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Chỉđịnh: I8Liềudùng -Cáchdùng:

- Tăngamoniachuyếtliênquanđếnbệnhlýgancắp_-Uốngngày 3lần,mỗilần 1-2viên,uốngsaubữaăn.
tínhvàmãn:xơgan,gannhiễmmỡ,viêmgansiêuvi, Dùngthuốctrong1-2tuan.

viêmgandothuốc,hóachất,rượu... +Liềuduytrì: Uốngngày 2lần,mỗilần 1viên,uống
-Hỗtrợđiềutrịhônmêgan,tiềnhônmêganvàbệnh_saubữaăn.Dùngthuốctốithiểu4-5tuần.Thờigian
nãogan. điềutrịphụthuộcvàotìnhtrạngcủabệnh.

EChốngchỉđịnhvàcácthôngtinkhác: IBảoquản: Đểnơikhôráo,nhiệtđộkhôngquá
~Xemtờhướngdẫnsửdụngbêntronghộp 30°C,tránhánhsáng.  
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I Liều dùng -Cách dùng:
- Uống ngày 3 làn, mỗi lần 1-2 viên, uống
sau bữa ăn. Dùng thuốctrong 1-2 tuần.
* Liều duy trì: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1
viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc tối thiểu
4-5 tuần. Thời gian điều trị phụ thuộc vào
tình trạng của bệnh.

™@ Bao quan: Để nơi khô ráo, nhiệt độ
không quá 30°C, tránh ánh sáng.

@ Han ding: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

I Tiêu chuẳn chất lượng: TCCS

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:

IqcAMix
__ L-Omithin L-Aspartat250 mg _

Hộp 10 vi x 10 viên nang mèm

GMP- WHO

IncaMix
L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

 

Khách

CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HÁI DƯƠNG
102 Chí Lang, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

 
 

 

INCAMix
L-Ornithin L-Aspartat 250 mg

Thành phần: Mỗi viên nangmềm chứa:
L-Ornithin L-Aspartat.

 

Chỉ định:
~ Tăng amoniac huyết liên quan đến bệnh
lý gan cắp tính và mãn: xơ gan, gan nhiễm
mỡ, viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc,
hóa chất, rượu...
- Hỗ trợ điều trị hôn mê gan, tiền hôn mê
ganvà bệnh não gan.

Chốngchỉ định vàcácthôngtin khác:
- Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong
hộp

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

 

Hop 10 vi x 10 vién nang mem

GMP- WHO

IncaMix
L-Ornithin L-Aspartat 250 mg
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CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HÁI DƯƠNG .
102 Chị Lãng, P. Nguyên Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương -
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HUONG DAN SỬDUNG

INCAMIX

Dang bao ché: Vién nang mém

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

L-Ornithin L-Aspartat 250mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan

dioxyd, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Mau Ponceau

ẤNok:vd Ï viên.)

Dược lực học:

L-Ornithin L-Asparfaí: thuộc nhóm thuốc bảo vệ gan. Cơ chế hoạt động của thuốc là

do 2 amino acid, thành phần của hoạt chất tham gia vào vòng urê. Bằng cách này, thuốc có tác

dụng thúc đẩy quá trình giải độc ở gan và làm tăng quá trình bài tiết chất gây độc thần kinh

amoniac.

Aspartat và ornithin là các chất nền đối với quá trình tổng hợp glutamate ở các tế bào

gan bị tổn thương. Sự nghịch chuyển amin, bao gồm sự vận chuyển nhóm amino từ hầu hết

các amino acid sang œ-ketoglutarate, kết quả là chuyên thành glutamate rồi glutamine, một

hợp chất phi độc tố. Đây là chất chủ yếu được hình thành ở các tế bào hệ thống thần kinh

trung ương và các tế bào cơ. Glutamine nội bào là chất điều tiết sự tổng hợp của protein và khi

lượng glutamine tăng sẽ tăng tổng hợp protein.

Aspartat tham gia vào vòng acid citric và làm chất xúc tác cho các phản ứng trên xảy

ra dễ dàng để bảo vệ các acid amino khác và các acid amino đã tách. Nhóm amino glutamate

tham gia vào quá trình tổng hợp carbamoylphosphate nhờ carbamylphosphate synthase. Việc

chuyển nhóm carbamoyl tới ornithin trong vòng urê dẫn tới hình thành citrullin rồi đến urê.

Trong hệ thống glutamate-glutamine có thé tích luỹ được 1/4 hàm lượng amoniac được tạo ra

trong quá trình chuyền hoá.

Các phản ứng mô tả ở trên xảy ra trong sự hiện diện của ornithine carbamoyl

transferase. Ornithin là một chất hoạt hoá của carbamoyl phosphate synthase và carbamoyl

transferase.

Aspartat tham gia vào quá trình tông hợp pyrimidine giúp tái tạo lại acid nucleic ở các

tế bào gan bị tổn thương.

Nhờ cơ chế hoạt động chính này mà mà ornithin aspartat được dùng chủ yếu trong điều

trị suy gan với những biến chứng lên não do tăng nồng độ amoniac huyết. \é⁄
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Dược động học

Trong cơ thể thuốc bị tách ra thành 2 amino acid. Các thông tin về dược động học của

Ornithin và Aspartat chưa được công bố đầy đủ.

Nửa đời sinh học của Ornithin là 0,4 giờ.

Chỉ định

- Tăng amoniac huyết liên quan đến bệnh lý gan cấp tính và mãn: xơ gan, gan nhiễm

mỡ, viêm gan siêu vi, viêm gan do thuốc, hóa chất, rượu...

- Hỗ trợ điều trị hôn mê gan, tiền hôn mê gan và bệnh não gan.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Bệnh nhân suy thận nặng.

Thận trọng

- Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Liều dùng - cách dùng

- Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc trong 1-2 tuần.

- Liều duy trì: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên, uống sau bữa ăn. Dùng thuốc tối thiêu

4-5 tuần. Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh.

Tác dụng không mong muốn

Hiếm gặp: buồn nôn, nôn, không cần ngưng điều trị.

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc ”.

Tương tác thuốc:

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc với các thuốc khác.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

Chưa có báo cáo về độ an toàn khi sử dụng L-ornithin L-aspartat cho phụ nữ có thai và

cho con bú. Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú trong trường hợp

cần thiết.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo, không dùng quá liều chỉ định.

Han dùng: 24 tháng kê từ ngày sản xuất. \b—

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
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Trinh bay: Vỉ 10 viên; Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý: - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tâm tay trẻ em. Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.

CÔNG TY CO PHAN DUGQC VTYT HAI DUONG

102 Chi Lang TP Hai Duong

DT/ Fax: 0320.853.848 \f-
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